
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ 

HỌC KỲ 3 Khoá 2020

Môn học: Anh văn sơ cấp 2 Lớp: ENGA2.L31

Giảng viên: NGÔ THỊ MỸ NGỌC Mã GV: 

 STT Mã số SV Họ và tên
Điểm thi 

GK

Điểm quá 

trình

Điểm thi 

CK

Tổng 

điểm
Điểm chữ

1 20521737 Nguyễn Thành Phát 6.75 9.57 5.83 7.20 Bảy

2 20521681 Thái Thành Nguyên 6 6.85 6.83 6.60 Sáu rưỡi

3 20521778 Nguyễn Văn Phước 7 8.83 6.00 7.20 Bảy

4 19521136 Lý Sô Ly 6 8.45 3.33 5.70 Năm rưỡi

5 20520755 Nguyễn Vĩnh Thái 4.75 8.12 6.00 6.30 Sáu rưỡi

6 20521339 Lê Huy Hoàng 8 8.67 5.00 Năm

7 20521130 Huỳnh Minh Chí 7 8.92 6.50 7.40 Bảy rưỡi

8 20520368 Phạm Lê Dịu Ái 8 9.15 6.67 7.80 Tám

9 18520678 Võ Thành Duy 5.5 6.92 5.67 6.00 Sáu

10 20522088 Nguyễn Nhựt Trường 6.5 9.05 7.00 7.50 Bảy rưỡi

11 20521485 Phan Mạnh Khương 7 8.02 5.33 6.60 Sáu rưỡi

12 20521068 Nguyễn Bảo Anh 5.75 7.50 6.17 6.40 Sáu rưỡi

13 20521782 Trần Minh Phúc 9 9.28 7.33 8.40 Tám rưỡi

14 20521131 Lý Kiều Chí 7 9.33 5.83 7.20 Bảy

15 20521813 Nguyễn Huỳnh Vương Quốc 8.25 9.22 7.83 8.40 Tám rưỡi

16 20521406 Nguyễn Tấn Huy 6.5 8.48 8.67 8.00 Tám

17 19522520 Lê Thành Vinh 8.5 4.90 6.83 6.80 Bảy

18 20521054 Nguyễn Thiên Ân 1 2.45 4.33 2.80 Ba

19 19521354 Trần Quốc Đạt 4.75 4.65 5.00 4.80 Năm

Cán bộ chấm thi 2

Tp.HCM, ngày 24/09/2021

Người kiểm tra của PĐTĐH
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